
BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN 
(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND  ngày       tháng 9 năm 2025 của UBND xã Hòa Xá) 

TT Đơn vị

ĐÀN LỢN ĐÀN TRÂU BÒ ĐÀN GIA CẦM

Tổng đàn
Nái,

đực giống
(con)

Vắc xin phân bổ
( liều) Tổng đàn

(con)

Vắc xin
LMLM OA

( liều)

Tổng đàn
(con)

Vắc xin
cúm gia cầm

( liều)Dịch tả Tai Xanh LMLM 

I Các thôn trên địa bàn xã 4.503 4.500 4.500 4.500 684 675 249.300 249.200

1 Thái Bình 302 302 302 302 19 19 48.200 48.200
2 Nội Xá 1.506 1.506 1.506 1.506 31 31 41.400 41.400
3 Nam Dương 140 140 140 140 11 11 6.000 6.000
4 Đinh Xuyên 50 50 50 50 12 12 4.200 4.200
5 Dư Xá 50 50 50 50 52 52 14.400 14.400
6 Thái Hòa 234 234 234 234 - 7.000 7.000
7 Trung Hòa 70 70 70 70 - 200 200
8 Nhân Hòa 57 56 56 56 - 200 200
9 An Hòa 82 80 80 80 - 900 800
10 Dư Xá 10 10 10 10 12 12 4.000 4.000
11 Đặng Giang 50 50 50 50 27 27 17.000 17.000
12 An Phú 5 5 5 5 6 6 800 800
13 Quán Xá 10 10 10 10 80 80 600 600
14 Phù Lưu Thượng 50 50 50 50 3 2 400 400
15 Phù Lưu Hạ 307 307 307 307 106 105 3.800 3.800
16 Nội Lưu 40 40 40 40 118 115 19.200 19.200
17 Cáp Hoàng 5 5 2.400 2.400
18 Ngoại Hoàng 17 17 17 17 58 57 3.600 3.600
19 Thanh Bồ 23 23 23 23 4 4 2.600 2.600
20 Bài Lâm Thượng 40 40 40 40 5 5 1.000 1.000
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21 Bài Lâm Hạ 570 570 570 570 40 40 3.000 3.000
22 Hữu Vĩnh 220 220 220 220 5 5 1.600 1.600
23 Phú Dư 120 120 120 120 - 1.400 1.400
24 Triều khê 5 5 5 5 - 400 400
25 Ngoại Độ 253 253 253 253 20 20 600 600
26 Triều Khúc 106 106 106 106 20 20 7.500 7.600
27 Kim Châm 60 60 60 60 4 2 10.400 10.400
28 Thọ Vực 101 101 101 101 20 20 28.000 28.000
29 Xuân Quang 25 25 25 25 26 25 18.500 18.400

II Hợp tác xã không có vốn
đầu tư nước ngoài 2.095 2.100 2.100 2.100 - - - -

1 HTX chăn nuôi Hòa Mỹ 2.095 2.100 2.100 2.100

Tổng (I +II) 6.598 6.600 6.600 6.600 684 675 249.300 249.200

Ghi chú: 
Vắc xin LMLM lợn, Dịch tả, Tai xanh: Vạn Thái, Hòa Phú, Phù Lưu (cũ) tiêm ghép 2 lọ = 20 liều.
Vắc xin LMLM trâu bò: Đội Bình, Lưu Hoàng, Phù Lưu (cũ) tiêm ghép 1 lọ = 25 liều.
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